
Stt Tên tài liệu Thông tin trách nhiệm Số tập Tên tập Nơi XB Nhà XB Năm Xb
Ký hiệu xếp 

giá
Lĩnh vực KH kho Số bản

1 Giáo trình Biên tập sách dịch

Vũ Thị Ngọc Thùy (Chủ biên), 

Trần Thị Mai Dung, Khuất Thị 

Huyền

Hà Nội Dân trí 2026 070.5 Xuất bản

(79): 30155332-410 ; 

(1): 10119887 ; (20): 

20145935-54

100

2 Phát thanh đồng hành cuốn thính giả theo dòng sự kiện Đồng Mạnh Hùng Hà Nội
Khoa học - Công nghệ - 

Truyền thông
2026 070/070.4 Báo chí- truyền thông (2): 10119889-90 2

3 Thấu hiểu luật vũ trụ Quang Tử Hà Nội Lao động 2024 100-140 Triết học, Thuyết huyền bí (2): 10119904-5 2

4 Tư duy logic - Rèn luyện thuyết phục trong giao tiếp
Lưu Lâm; Nguyễn Thị Bích 

Thúy dịch
Hà Nội Dân trí 2024 150-158 Tâm lí học (1): 10119895 1

5 Đọc vị bất kỳ ai
David J. Lieberman; Quỳnh Lê 

dịch
Hà Nội Lao động 2024 150-158 Tâm lí học (1): 10119896 1

6 Thao túng tâm lý trong giao tiếp Dr. Hiro; Lại Minh Tâm dịch Hà Nội Dân trí 2024 150-158 Tâm lí học (1): 10119902 1

7 Siêu trí nhớ
Dominic O'Brien; Thảo Trâm 

dịch
Hà Nội Lao động 2024 150-158 Tâm lí học (1): 10119914 1

8 Brainstorm - Khai phá sức mạnh não bộ Daniel J. Siegel; Vân Anh dịch Hà Nội Dân trí 2024 150-158 Tâm lí học (1): 10119915 1

9 Làm sao học ít hiểu nhiều?
Zion Kabasawa; Đặng Thị Nga 

dịch
Hà Nội Dân trí 2024 150-158 Tâm lí học (1): 10119916 1

10 Minh triết về nỗi sợ - một góc nhìn sau đại dịch Mikki Willis; Sophie dịch Hà Nội Lao động 2024 150-158 Tâm lí học (1): 10119917 1

11 Kỷ luật tự thân Đức Nhân Writer Hà Nội Dân trí 2024 150-158 Tâm lí học (1): 10119918 1

12 Trò chơi tâm lý Eric Berne; Thu Nga dịch Hà Nội Dân trí 2024 150-158 Tâm lí học (1): 10119920 1

13 Động lực & nhân cách

Abraham H. Maslow; Phan 

Phương Đạt, Đặng Minh Ngọc 

dịch

Hà Nội Dân trí 2024 150-158 Tâm lí học (1): 10119921 1

14 Phật giáo Bắc Ninh trong lịch sử
Nguyễn Quang Khải; Thượng 

tọa Thích Đức Thiện
Hà Nội Dân trí 2024 200-299 Tôn giáo (1): 10119908 1

15 Lịch sử Chính phủ Việt Nam

Lê Mậu Hãn, Nguyễn Đình Lê 

(Đồng chủ biên),...[và những 

người khác]

Tập 1 1945-1955 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119849-50 2

16 Lịch sử Chính phủ Việt Nam 
Trần Đức Cường (Chủ 

biên),...[và những người khác]
Tập 2 1955-1976 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119851-2 2

17 Lịch sử Chính phủ Việt Nam
Nguyễn Danh Tiên (Chủ 

biên),...[và những người khác]
Tập 3 1976-2007 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119853-4 2

18 Lịch sử Chính phủ Việt Nam
Đinh Quang Hải (Chủ 

biên),...[và những người khác]
Tập 4 2007-2016 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119855-6 2

19 Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2016) giản lược
Trần Đức Cường (Chủ 

biên),...[và những người khác]
Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119857-8 2

20 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam:

Lê Mậu Hãn, Nguyễn Đình Lê 

(Đồng chủ biên),...[và những 

người khác]

Tập 1 1945-1948 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119859-60 2

21 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam

Lê Mậu Hãn, Nguyễn Đình Lê 

(Đồng chủ biên),...[và những 

người khác]

Tập 2 1949-1955 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119861-2 2
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22 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam
Lương Viết Sang (Chủ 

biên),...[và những người khác]
Tập 3 1955-1965 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119863-4 2

23 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam

Trần Đức Cường, Nguyễn 

Thúy Quỳnh (Đồng chủ 

biên),...[và những người khác]

Tập 4 1966-1976 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119865-6 2

24 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam

Nguyễn Danh Tiên (Chủ biên), 

Trần Tuấn Sơn, Vũ Trọng 

Hùng

Tập 5 1976-1987 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119867-8 2

25 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam

Lương Viết Sang, Trần Thị 

Vui (Đồng chủ biên),...[và 

những người khác]

Tập 6 1987-1992 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119869-70 2

26 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam

Nguyễn Danh Tiên (Chủ 

biên),Trần Tuấn Sơn, Vũ 

Trọng Hùng

Tập 7 1993-1997 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119871-2 2

27 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam

Nguyễn Danh Tiên (Chủ 

biên),Trần Tuấn Sơn, Vũ 

Trọng Hùng

Tập 8 1997-2002 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119873-4 2

28 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam

Nguyễn Danh Tiên (Chủ 

biên),Trần Tuấn Sơn, Vũ 

Trọng Hùng

Tập 9 2003-2007 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119875-6 2

29 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam

Đinh Quang Hải (Chủ biên), 

Lê Trung Dũng, Phạm Thị 

Hồng Hà

Tập 10 2007-2008 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119877-8 2

30 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam

Đinh Quang Hải (Chủ biên), 

Lê Trung Dũng, Phạm Thị 

Hồng Hà

Tập 11 2009 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119879-80 2

31 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam

Đinh Quang Hải (Chủ biên), 

Lê Trung Dũng, Phạm Thị 

Hồng Hà

Tập 12 2010-2011 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119881-2 2

32 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam
Đinh Quang Hải (Chủ biên), 

Lê Văn Phong, Hoàng Thị Hà
Tập 13 2011-2013 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119883-4 2

33 Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam
Đinh Quang Hải (Chủ biên), 

Lê Văn Phong, Hoàng Thị Hà
Tập 14 2014-2016 Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 321/322 Chính quyền nhà nước (2): 10119885-6 2

34
Giáo trình Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng 

Đảng và Chính quyền nhà nước (Giáo trình sau đại học)

Trần Thị Hương (Chủ 

biên),...[và những người khác]
Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 324.2597 Đảng CSVN

(79): 30155411-89 ; 

(1): 10119888 ; (20): 

20145955-74

100

35
Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong 

kỷ nguyên mới
Nguyễn Trọng Nghĩa Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2026 324.2597 Đảng CSVN (2): 10119891-2 2

36

Một số văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác khoa 

giáo: Khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ, công tác trí 

thức

Hà Nội Chính trị quốc gia 2006 324.2597 Đảng CSVN (1): 10119923 1

37 Góp bàn một số vấn đề về sự lãnh đạo của Đảng hiện nay Nguyễn Thế Trung Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2019 324.2597 Đảng CSVN (1): 10119924 1

38 Giáo trình Tổ chức hoạt động đối ngoại

Đỗ Thị Hùng Thúy (Chủ biên), 

Bùi Thị Vân, Nguyễn Thị Thu 

Hà

Hà Nội Dân trí 2026 327 Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

(79): 30155224-302 ; 

(1): 10119847 ; (20): 

20145895-914

100

39
Thông tin đối ngoại thông qua tổ chức các sự kiện đối ngoại ở Việt 

Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)
Đỗ Thị Hùng Thúy Hà Nội Dân trí 2026 327 Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

(29): 30155303-31 ; 

(1): 10119848 ; (20): 

20145915-34

50

40
Việt Nam - Ấn Độ: Từ đối tác chiến lược toàn diện đến triển vọng 

toàn cầu
Hà Nội Lao động 2024 327 Quan hệ quốc tế, Ngoại giao (1): 10119899 1

41 Người giàu có nhất thành Babylon
George S. Clason; Kiều Hòa 

dịch
Hà Nội Hồng Đức 2022 330-334 Kinh tế học, Các vấn đề về kinh tế (1): 10119919 1

42
Tiếp tục đổi mới lý luận chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong bối cảnh 

mới: Sách chuyên khảo
Nguyễn Viết Thảo Hà Nội Lý luận chính trị 2024 335.4346 Chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam (1): 10119925 1



43 Giáo trình Kinh tế học vi mô cơ bản
Nguyễn Thị Tường Anh (Chủ 

biên)
Hà Nội Lao động 2024 338 Sản xuất, Doanh nghiệp… (1): 10119910 1

44
Hành trình lãnh đạo: Chỉ dẫn thiết thực mỗi ngày cho trường học 

hiệu quả

Joyce Kaser,...[và những người 

khác]; Quế Chi, Phạm Lệ Thủy 

dịch

Hà Nội Dân trí 2024 370/371 Giáo dục (1): 10119898 1

45 Mong gì từ đại học? Giáp Văn Dương Chủ biên Hà Nội Dân trí 2024 378 Giáo dục đại học (1): 10119911 1

46 English business writing: Viết ư? Chuyện nhỏ!
Juliana Jiyoon Lee; Mai Ngọc 

Phương dịch
Hà Nội Dân trí 2024 420 Tiếng Anh (1): 40102405 1

47 YBM TOEIC reading 1000
BBT Gamma; YBM TOEIC 

R&D
Tập 1 Hà Nội Dân trí 2024 420 Tiếng Anh (1): 40102407 1

48
Mind map từ vựng tiếng Nhật - Học từ vựng tiếng Nhật qua sơ đồ tư 

duy
Trà My, Xuân Thu Hà Nội Dân trí 2024 495 Ngôn ngữ (Tiếng Nhật) (1): 40102406 1

49 Hiệu suất đỉnh cao - kế hoạch 7 ngày chinh phục mọi mục tiêu
Thibaut Meurisse; Phạm My 

dịch
Hà Nội Dân trí 2024 650 Quản lý và các dịch vụ phụ trợ (2): 10119893-4 2

50 Dẫn dắt một bầy sói hay chăn một đàn cừu
Tiffani Bova; Trương Anh 

Tuấn dịch
Hà Nội Dân trí 2024 658 Quản lý chung (2): 10119900-1 2

51 Dẫn lối ngôn từ: 10 quy tắc kể chuyện để thuyết phục bất kỳ ai
Dana Norris; Nguyễn Phương 

Thảo nguyên dịch
Hà Nội Dân trí 2024 800-809 Văn học và tu từ học (1): 10119897 1

52 Châu Âu vạn dặm Miha Nguyễn, Nguyễn Hiếu Hà Nội Lao động 2024 910 Địa lí - Du lịch (2): 10119906-7 2

53
Giáo trình Lịch sử Đông Nam Á cổ - trung đại (Dành cho đào tạo 

Giáo viên ngành Sư phạm Lịch sử)

Lường Hoài Thanh (Chủ biên), 

Điêu Thị Vân Anh, Lê Thị 

Dung

Hà Nội Lao động 2024 959 Đông Nam Á (1): 10119909 1

54 Tây Trường Sơn - Tình sâu nghĩa nặng: Hồi ký Hoàng Kiền Hà Nội Chính trị quốc gia Sự thật 2025 959.7 Lịch sử Việt Nam (2): 10119912-3 2

55 Abraham Lincoln - Nhà lãnh đạo thế kỷ
Dale Carnegie; Nguyễn Văn 

Quang dịch
Hà Nội Lao động 2024 973 Lịch sử Hoa Kỳ (1): 10119903 1


